
10V1 10V2 10V3 10V4 10V5 10V6

N.T.B.Long M.Thông K.Chinh H.Thương T.Huyền H.Minh

Tiết 1 | 7h30-8h15 HÓA HỌC - N.Linh TOÁN - D.Ngọc SINH HỌC - H.Thương LỊCH SỬ - Thơm HĐTNHN - T.Huyền ĐỊA LÝ - T.T.Lan

Tiết 2 | 8h15-9h00 HĐTNHN - N.T.B.Long TOÁN - D.Ngọc SINH HỌC - H.Thương HÓA HỌC - N.Linh LỊCH SỬ - Thơm ĐỊA LÝ - T.T.Lan

Tiết 3 | 9h15-10h00 SINH HỌC - H.Thương LỊCH SỬ - Thơm HĐTNHN - K.Chinh HÓA HỌC - N.Linh TOÁN - D.Ngọc HĐTNHN - H.Minh

Tiết 4 | 10h00-10h45 ĐỊA LÝ - T.T.Lan LỊCH SỬ - Thơm HĐTNHN - H.Thương TOÁN - D.Ngọc HÓA HỌC - N.Linh

Tiết 5 | 10h45-11h30 ĐỊA LÝ - T.T.Lan SINH HỌC - H.Thương

Tiết 1 | 7h30-8h15 LỊCH SỬ - H.Lan VẬT LÝ - M.Thông ĐỊA LÝ - T.Liễu HÓA HỌC - N.Linh VẬT LÝ - N.Anh NGỮ VĂN - C.Chi

Tiết 2 | 8h15-9h00 TOÁN - M.Tư VẬT LÝ - M.Thông ĐỊA LÝ - T.Liễu NGỮ VĂN - C.Chi VẬT LÝ - N.Anh LỊCH SỬ - H.Lan

Tiết 3 | 9h15-10h00 TOÁN - M.Tư HÓA HỌC - N.Linh NGỮ VĂN - C.Chi VẬT LÝ - N.Anh ĐỊA LÝ - T.Liễu VẬT LÝ - M.Thông

Tiết 4 | 10h00-10h45 SINH HỌC - H.Thương NGỮ VĂN - C.Chi HÓA HỌC - N.Linh VẬT LÝ - N.Anh ĐỊA LÝ - T.Liễu TOÁN - M.Tư

Tiết 5 | 10h45-11h30 HÓA HỌC - N.Linh SINH HỌC - H.Thương VẬT LÝ - N.Anh TOÁN - M.Tư

Tiết 1 | 7h30-8h15 TOÁN - M.Tư NGỮ VĂN - C.Chi VẬT LÝ - N.Anh TOÁN - T.T.Phong NGỮ VĂN - Thanh HÓA HỌC - N.Linh

Tiết 2 | 8h15-9h00 TOÁN - M.Tư NGỮ VĂN - C.Chi VẬT LÝ - N.Anh TOÁN - T.T.Phong NGỮ VĂN - Thanh HÓA HỌC - N.Linh

Tiết 3 | 9h15-10h00 NGỮ VĂN - C.Chi HÓA HỌC - N.Linh TOÁN - T.T.Phong VẬT LÝ - N.Anh NGỮ VĂN - Thanh TOÁN - M.Tư

Tiết 4 | 10h00-10h45 VẬT LÝ - N.Anh HÓA HỌC - N.Linh TOÁN - T.T.Phong NGỮ VĂN - C.Chi SINH HỌC - H.Thương TOÁN - M.Tư

Tiết 5 | 10h45-11h30 HÓA HỌC - N.Linh VẬT LÝ - N.Anh NGỮ VĂN - C.Chi SINH HỌC - H.Thương

Tiết 1 | 7h30-8h15 ĐỊA LÝ - T.Liễu HĐTNHN - M.Thông NGỮ VĂN - C.Chi TOÁN - T.T.Phong TOÁN - D.Ngọc SINH HỌC - H.Thương

Tiết 2 | 8h15-9h00 ĐỊA LÝ - T.Liễu VẬT LÝ - M.Thông NGỮ VĂN - C.Chi TOÁN - T.T.Phong TOÁN - D.Ngọc SINH HỌC - H.Thương

Tiết 3 | 9h15-10h00 NGỮ VĂN - C.Chi TOÁN - D.Ngọc TOÁN - T.T.Phong ĐỊA LÝ - T.Liễu VẬT LÝ - M.Thông

Tiết 4 | 10h00-10h45 NGỮ VĂN - C.Chi TOÁN - D.Ngọc TOÁN - T.T.Phong ĐỊA LÝ - T.Liễu VẬT LÝ - M.Thông

Tiết 5 | 10h45-11h30

Tiết 1 | 7h30-8h15 VẬT LÝ - N.Anh SINH HỌC - H.Thương HÓA HỌC - N.Linh HÓA HỌC - N.Thùy NGỮ VĂN - C.Chi

Tiết 2 | 8h15-9h00 VẬT LÝ - N.Anh SINH HỌC - H.Thương HÓA HỌC - N.Linh HÓA HỌC - N.Thùy NGỮ VĂN - C.Chi

Tiết 3 | 9h15-10h00 HÓA HỌC - N.Thùy

Tiết 4 | 10h00-10h45

Tiết 5 | 10h45-11h30
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THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10-2-2025

THỜI KHÓA BIỂU DẠY VĂN HÓA 8 MÔN - TCN HV - KHỐI 10


